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Câu 1:  Một vật dao động điều hòa theo phương trình x = Acos((t + () (A > 0, ( > 0). Pha ban đầu của dao động là 

A. (. 


B. cos((t + (). 
C. (t + (. 

D. (. 

Câu 2: Một con lắc lò xo có độ cứng k dao động điều hòa dọc theo trục Ox nằm ngang. Khi vật cách vị trí cân bằng khoảng là x thì độ lớn lực đàn hồi tác dụng lên vật là 

A. (kx. 

B. kx. 


C. 
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Câu 3: Một sóng cơ hình sin truyền theo trục Ox. Phương trình dao động của một phần tử trên Ox là u = cos(2(t) (u tính bằng mm, t tính bằng s). Tần số của sóng này là 

A. 2( Hz. 

B. ( Hz. 

C. 2 Hz. 

D. 1 Hz. 

Câu 4: Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với 

A. tần số âm. 




B. đồ thị dao động âm. 

C. cường độ âm. 



D. tần số và đồ thị dao động. 

Câu 5: Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp cực đại là 

A. 220 V. 

B. 
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 V. 

C. 100 V. 

D. 
[image: image4.wmf]1002

 V. 

Câu 6:  Máy phát điện xoay chiều gồm p cặp cực, rôto quay với tốc độ n (vòng/s) thì tần số của suất điện động trong máy xác định bởi 

A. f = 60np. 

B. 
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C. f = np. 

D. 
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Câu 7: Trong sơ đồ khối của máy thu thanh đơn giản không có bộ phận nào sau đây? 
A. Anten thu. 

B. Mạch tách sóng. 
C. Ống nói. 

D. Loa. 
Câu 8: Khi nói về quang phổ vạch phát xạ, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch tối nằm trên nền màu của quang phổ liên tục. 
B. Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống nhưng vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối. 
C. Quang phổ vạch phát xạ do chất rắn hoặc chất lỏng phát ra khi bị nung nóng. 
D. Trong quang phổ vạch phát xạ của hiđrô, ở vùng ánh sáng nhìn thấy có bốn vạch đặc trưng là vạch đỏ, vạch cam, vạch chàm và vạch tím. 
Câu 9: Khi nói về tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây đúng? 
A. Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại. 
B. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều gây ra hiện tượng quang điện đối với mọi kim loại. 
C. Một vật bị nung nóng phát ra tia tử ngoại, khi đó vật sẽ không phát ra tia hồng ngoại. 
D. Tia hồng ngoại và tia tử ngoại đều không phải sóng điện từ. 
Câu 10: Lần lượt chiếu các ánh sáng đơn sắc: đỏ, tím, vàng và cam vào một chất huỳnh quang thì có một trường hợp chất huỳnh quang này phát quang. Biết ánh sáng phát quang có màu chàm. Ánh sáng kích thích gây ra hiện tượng phát quang này là ánh sáng 
A. vàng. 

B. đỏ. 


C. tím. 

D. cam. 
Câu 11: Phản ứng 
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là một phản ứng 
A. phóng xạ hạt nhân. 


B. phân hạch 
C. nhiệt hạch. 




D. phản ứng thu năng lượng. 
Câu 12: Cho các tia: (, (+, (-, X. Tia nào không bị lệch trong điện trường? 
A. Tia (. 

B. Tia (+. 

C. Tia (- . 

D. Tia X. 
Câu 13: Một điện tích điểm đặt trong chân không. Xét điểm M cách điện tích điểm khoảng là r thì cường độ điện trường tại M là E. Cường độ điện trường tại điểm N cách điện tích một khoảng 2r là 
A. 4E. 


B. 0,25E. 

C. 2E. 


D. 0,5E. 
Câu 14: Một khung dây cứng, phẳng diện tích 25 cm2, gồm 10 vòng, đặt trong từ trường đều có cảm ứng từ vuông góc với mặt phẳng khung dây và độ lớn giảm dần từ 2,4 T về 0 trong khoảng thời gian 0,4 s. Suất điện động cảm ứng trong khung là 
A. 0 V. 

B. (0,15 V. 

C. 0,15 V. 

D. 0,015 V. 
Câu 15: Con lắc đơn gồm dây dài ( = 1,5 m đặt tại nơi có gia tốc trọng trường là g = 9,87 m/s2. Kích thích cho con lắc dao động điều hòa. Chu kì dao động của con lắc là 
A. 0,41 s. 

B. 2,45 s. 

C. 2,57 s. 

D. 1,82 s. 
Câu 16: Giao thoa sóng giữa hai nguồn kết hợp với bước sóng là 8 cm. Trên đường thẳng nối hai nguồn, khoảng cách ngắn nhất giữa một phần tử dao động với biên độ cực đại và một phần tử đứng yên là 
A. 4 cm. 

B. 8 cm. 

C. 2 cm. 

D. 6 cm. 
Câu 17: Mắc nối tiếp ampe kế nhiệt vào đoạn mạch chứa các phần tử là điện trở R = 50 (, cuộn cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Nếu giá trị ampe kế đo được là 2,5 A và mạch đang có cộng hưởng điện thì biên độ điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch đó là 
A. 125 V. 

B. 125
[image: image8.wmf]2

 V. 

C. 20 V. 

D. 20
[image: image9.wmf]2

 V. 
Câu 18: Khi xảy ra cộng hưởng điện, công suất tiêu tụ của một đoạn mạch xoay chiều là 300 W. Thay đổi tần số điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch sao cho dòng điện sớm pha 30( so với điện áp thì công suất tiêu thụ của đoạn mạch lúc này là 
A. 200 W. 

B. 150 W. 

C. 150
[image: image10.wmf]3

 W. 

D. 225 W. 
Câu 19: Một mạch dao động lí tưởng đang có dao động điện từ tự do. Biểu thức điện tích của một bản tụ điện trong mạch là q = 6cos(106(t) ((C) (t tính bằng s). Tại thời điểm t = 2,5.10-7 s thì cường độ dòng điện trong mạch có giá trị 
A. ( 3(
[image: image11.wmf]2

 (A) và đang giảm. 

B. 3( (A) và đang tăng. 
C. (3(
[image: image12.wmf]2

 (A) và đang tăng. 


D. (3( (A) và đang giảm. 
Câu 20: Một bức xạ có tần số f. Lấy c = 3.108 m/s. Bức xạ thuộc vùng tử ngoại nếu f có giá trị là 
A. 3.1014 Hz. 

B. 7.1014 Hz. 

C. 4.1014 Hz. 

D. 12.1014 Hz. 
Câu 21: Công thoát của êlectron khỏi tấm kim loại có giá trị là 6,28 eV. Lấy h = 6,625.10-34 J.s; c = 3.108 m/s và 1 eV = 1,6.10-19 J. Giới hạn quang điện của tấm kim loại này là 
A. 0,198 (m. 

B. 0,150 (m. 

C. 0,266 (m. 

D. 0,189 (m. 
Câu 22: Xét nguyên tử hiđrô theo mẫu nguyên tử Bo, khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng (3,4 eV sang trạng thái dừng có năng lượng (13,6 eV thì nó đã chuyển từ quỹ đạo 
A. L sang quỹ đạo M. 



B. M sang quỹ đạo L. 
C. L sang quỹ đạo K. 



D. K sang quỹ đạo L. 
Câu 23: Hạt nhân 
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 có năng lượng liên kết riêng là 7,1 MeV. Lấy 1u = 931,5 MeV/c2 ; mp = 1,0073u; mn = 1,0087u. Khối lượng của hạt nhân này là 
A. 4,0015u. 

B. 4,0243u. 

C. 5,0136u. 

D. 4,0578u. 
Câu 24: Cho mạch điện như hình vẽ. Biết ( = 12 V, r = 1 (, đèn thuộc loại 6V ( 3W, giá trị R1 = 5 (. Coi ampe kế có điện trở bằng không, vôn kế có điện trở rất lớn. Điều chỉnh giá trị R2 đến giá trị 6 (. Khi đó só chỉ ampe kế và vôn kế lần lượt là 
[image: image14.png]



A. 1,2 A; 3,6 V. 
B. 1,5 A; 3,6V. 
C. 1,5A; 4,8 V. 
D. 1,2 A; 4,8 V. 
Câu 25: Có bốn con lắc lò xo giống hệt nhau được đặt trong các môi trường khác nhau là: không khí (a), nước (b), dầu (c) và dầu rất nhớt (d). Nếu cùng kích thích cho bốn con lắc dao động với cơ năng ban đầu như nhau thì con lắc trong môi trường nào dừng lại cuối cùng? 
A. (b). 


B. (d). 


C. (c). 


D. (a). 
Câu 26: Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chính của một thấu kính và cách thấu kính khoảng là 12 cm. Ảnh của vật tạo bởi thấu kính cùng chiều với vật và cao bằng nửa vật. Tiêu cự của thấu kính là 
A. (24 cm. 

B. 12 cm. 

C. (12 cm. 

D. 24 cm. 
Câu 27: Ở một nơi trên Trái Đất, hai con lắc đơn có cùng chiều dài dang dao động điều hòa với cùng biên độ. Gọi m1, F1 và m2, F2 lần lượt là khối lượng, độ lớn lực kéo về cực đại của con lắc thứ nhất và con lắc thứ hai. Biết m1 + m2 = 1,2 kg và 2F2 = 3F1. Giá trị của m1 là 
A. 720 g. 

B. 400 g. 

C. 480 g. 

D. 600 g. 
Câu 28: Tiến hành thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5 mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là 1,5 m. Trên màn, gọi M và N là hai điểm ở hai phía so với vân trung tâm và cách vân trung tâm lần lượt là 6,84 mm và 4,64 mm. Số vân sáng trong khoảng MN là 
A. 6. 


B. 3. 


C. 8. 


D. 2. 
Câu 29: Trong y học, người ta dùng một laze phát ra chùm sáng có bước sóng ( để “đốt” các mô mềm. Biết rằng để đốt được phần mô mềm có thể tích 6 mm3 thì phần mô này cần hấp thụ hoàn toàn năng lượng của 45.1018 phôtôn của chùm laze trên. Coi năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 1 mm3 mô là 2,53 J. Lấy h = 6,625.10-34 J.s và c = 3.108 m/s. Giá trị của ( là 
A. 589 nm. 

B. 683 nm. 

C. 485 nm. 

D. 489 nm. 
Câu 30: Cho rằng khi một hạt nhân urani 
[image: image15.wmf]235
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 phân hạch thì tỏa ra năng lượng trung bình là 200 MeV. Lấy số A-vô-ga-đrô là 6,023.1023 mol-1 , khối lượng mol của urani 
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 là 235 g/mol. Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani 
[image: image17.wmf]235
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 là 
A. 5,12.1026 MeV. 
B. 51,2.1026 MeV. 
C. 2,56.1015 MeV. 
D. 2,56.1016 MeV. 
Câu 31: Hình bên là độ thị biểu diễn sự phụ thuộc của mức cường độ âm L theo cường độ âm I. Cường độ âm chuẩn gần nhất với giá trị nào sau đây? 
[image: image18.png]



A. 0,31a. 

B. 0,35a. 

C. 0,37a. 

D. 0,33a. 
Câu 32: Tại một điểm có sóng điện từ truyền qua, cảm ứng từ biến thiên với 
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 và t tính bằng s). Kể từ lúc t = 0, thời điểm đầu tiên để cường độ điện trường E tại điểm đó bằng 0 là 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 33: Một con lắc lò xo gồm vật nặng khối lượng m = 100 g treo vào đầu một lò xo, đầu kia treo vào một điểm cố định. Trong quá trình dao động điều hòa khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai vị trí thế năng gấp 3 lần động năng là 1/12 s. Chọn gốc thời gian lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều dương. Quãng đường vật đi được trong 7/4 s kể từ lúc t = 0 là 56 cm. Phương trình dao động của vật là 
A. 
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B. 
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C. 
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D. 
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Câu 34: Cho hai vật dao động điều hòa cùng biên độ A với chu kì lần lượt là T1 và T2, có đồ thị pha dao động theo thời gian được biểu diễn như hình bên. Ban đầu chúng xuất phát từ cùng một vị trí thì kể từ t = 0 thì thời điểm hai vật gặp nhau lần thứ 2019 là 
[image: image28.png]



A. 1009 s. 

B. 1009,5 s. 

C. 1010 s. 

D. 1008,5 s. 
Câu 35: Giao thoa sóng ở mặt nước hai nguồn kết hợp đặt tại A và B. Hai nguồn dao động điều hòa theo phương thẳng đứng, cùng pha và cùng tần số 10 Hz. Biết AB = 20 cm, tốc độ truyền sóng ở mặt nước là 0,3 m/s. Ở mặt nước, gọi ( là đường thẳng đi qua trung điểm của AB và hợp với AB một góc 60(. Trên ( có bao nhiêu điểm mà các phần ở đó dao động với biên độ cực đại? 
[image: image29.png]=,




A. 7 điểm. 

B. 11 điểm. 

C. 13 điểm. 

D. 9 điểm. 
Câu 36: Điện năng được truyền từ trạm phát điện đến nơi tiêu thụ bằng đường dây tải điện một pha. Ban đầu hiệu suất truyền tải là 80%. Cho công suất truyền đi không đổi và hệ số công suất ở nơi tiêu thụ (cuối đường dây tải điện) luôn bằng 0,8. Để giảm hao phí trên đường dây 4 lần thì cần phải tăng điện điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện lên n lần. Giá trị của n là 
A. 2,1. 


B. 2,2. 


C. 2,3. 


D. 2,0. 
Câu 37: Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe được chiếu bằng ánh sáng trắng có bước sóng từ 380 nm đến 760 nm. Trên màn quan sát, tồn tại vị trí mà ở đó có đúng ba bức xạ cho vân sáng ứng với các bước sóng 440 nm, 660 nm và (. Giá trị ( gần nhất với giá trị 
A. 570 nm. 

B. 560 nm. 

C. 540 nm. 

D. 550 nm. 
Câu 38: Cho hệ lò xo cấu tạo như hình vẽ. Lò xo nhẹ và các lực cản là không đáng kể. Biết m1 = 4,0 kg; m2 = 6,4 kg và k = 1600 N/m; lực F = 96 N và g = (2 = 10 m/s2. Ban đầu lực F tác dụng theo phương thẳng đứng, sau đó ngừng tác dụng đột ngột. Xác định lực nén nhỏ nhất do khối lượng m1 tác dụng lên mặt sàn ở dưới? 
[image: image30.png]



A. 36 N. 

B. 4 N. 

C. 0 N. 

D. 8 N. 
Câu 39: Đặt điện áp xoay chiều 
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(V) (t tính bằng s) vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 (, cuộn cảm thuần có độ tự cảm 
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 H và tụ điện có điện dung C thay đổi được. V1, V2 và V3 là các vôn kế xoay chiều có điện trở rất lớn. Điều chỉnh C để tổng số chỉ của ba vốn kế có giá trị cực đại, giá trị cực đại này là 
[image: image33.png]e
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A. 248 V. 

B. 284 V. 

C. 361 V. 

D. 316 V. 
Câu 40: Bắn phá một prôtôn vào hạt nhân 
[image: image34.wmf]7
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 đứng yên. Phản ứng hạt nhân sinh ra hai hạt X giống nhau và có cùng tốc độ. Biết tốc độ của prôtôn bằng 4 lần tốc độ hạt nhân X. Coi khối lượng của các hạt nhân bằng số khối theo đơn vị u. Góc tạo bởi phương chuyển động của hai hạt X là 
A. 60(. 
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LỜI GIẢI CHI TIẾT:
Câu 1: Chọn đáp án D.
Trong phương trình li độ của vật dao động điều hòa thì ωt + φ là pha dao động của vật ở thời điểm t bất kì → Pha ban đầu chính là pha dao động ở thời điểm t = 0 → pha ban đầu là φ.

Câu 2: Chọn đáp án B.

Độ lớn lực đàn hồi khi con lắc lò xo nằm ngang xác định bởi: Fđh = kx.

Câu 3: Chọn đáp án D.

Tần số của sóng này là: f = 
[image: image35.wmf]1Hz.
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Câu 4: Chọn đáp án D.

Ở Việt Nam, mạng điện dân dụng một pha có điện áp cực đại là 220√2 V.

Câu 5: Chọn đáp án B.

Ta có: f = n.p với n tính theo đơn vị vòng/giây.
Top of Form

Câu 6: Chọn đáp án C.

[image: image36.png]



Trong sơ đồ máy thu thanh đơn giản không có ống nói.
Câu 7: Chọn đáp án C.
Quang phổ vạch phát xạ của một nguyên tố là một hệ thống những vạch sáng riêng lẻ, ngăn cách nhau bởi những khoảng tối.

Câu 8: Chọn đáp án B.
Bước sóng của tia hồng ngoại lớn hơn bước sóng của tia tử ngoại.
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Câu 9: Chọn đáp án A.
Do ánh sáng phát quang phải có bước sóng dài hơn bước sóng ánh sáng kích thích.
Suy ra ánh sáng kích thích là ánh sáng tím.

Câu 10: Chọn đáp án C.
Phản ứng nhiệt hạch là sự kết hợp của hai hay nhiều hạt nhân nhẹ thành hạt nhân có số khối lớn hơn → Phản ứng đã cho là phản ứng nhiệt hạch.

Câu 11: Chọn đáp án C.

Tia X có bản chất là sóng điện từ nên không có điện tích → không bị lệch trong điện trường.

Câu 12: Chọn đáp án D.

Ta có: 
[image: image38.wmf]2
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 tăng 2 lần thì E giảm 4 lần.

Câu 13: Chọn đáp án B.
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Câu 14: Chọn đáp án C.

[image: image40.wmf]l
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Câu 15: Chọn đáp án B.
Khoảng cách cần tìm là: λ/4 = 2 cm.
Câu 16: Chọn đáp án C.
Mạch có cộng hưởng điện => U = IR = 50.2,5 = 125 V.
Suy ra điện áp cực đại U0 = 125√2 V.
Câu 17: Chọn đáp án B.
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Câu 18: Chọn đáp án D.
Phương trình cường độ dòng điện trong mạch là: i = 6πcos(106πt + π/2) (A).

Ban đầu, i = 0 và đang giảm, ta biểu diễn trên hình vẽ.
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Góc quét sau 2,5.10-7 s là ωt = π/4.
Từ hình vẽ suy ra i = - 3π√2 và đang giảm.
Câu 19: Chọn đáp án A.
Bức xạ thuộc vùng tử ngoại khi bước sóng của nó λ < 0,38 μm.
Bước sóng điện từ xác định bởi: λ = c/f.
Tương ứng với f ở 4 đáp án, chỉ có đáp án f = 12.1014 cho ta λ < 0,38 μm.

Câu 20: Chọn đáp án D.
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(Chú ý đổi đơn vị eV sang J).

Câu 21: Chọn đáp án A.
Âm sắc của âm là một đặc trưng sinh lí của âm gắn liền với tần số và đồ thị dao động.

Câu 22: Chọn đáp án C.
Trạng thái dừng có năng lượng -3,4 eV và -13,6 eV lần lượt ứng với quỹ đạo dừng L và K.
=> Nguyên tử chuyển từ quỹ đạo L sang K.
Câu 23: Chọn đáp án A.
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Câu 24: Chọn đáp án D.
Điện trở của bóng đèn là: Rđ = 
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Điện trở tương đương của toàn mạch là: R = R1 + 
[image: image48.wmf]2
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 Ω.
Số chỉ của Ampe kế chính là giá trị cường độ dòng điện trong mạch: I = 
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Số chỉ Vôn kế là giá trị hiệu điện thế hai đầu R2: U2 = ξ - I(r + R1) = 4,8 V.
Câu 25: Chọn đáp án D.
Xếp theo thứ tự độ lớn lực ma sát tăng dần trong các môi trường là: (a), (b), (c), (d).
=> Trong không khí, lực cản nhỏ nên con lắc dao động dừng lại cuối cùng.
Câu 26: Chọn đáp án C.
Ảnh cùng chiều và nhỏ hơn vật => Thấu kính là thấu kính phân kì => f < 0.
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Câu 27: Chọn đáp án C.
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Câu 28: Chọn đáp án A.
Khoảng vân: i = 
[image: image52.wmf]D
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Xét xM = 6,84 = kM.i => kM = 3,8 và xN = 4,64 => kN = 2,58.
Suy ra giữa M và N có các vân sáng bậc 3, ±2, ±1, 0 (vân chính giữa).
=> Có 6 vân sáng trong khoảng MN.
Câu 29: Chọn đáp án A.
Năng lượng trung bình để đốt hoàn toàn 6 mm3 mô là: 2,53.6 = 15,18 J.
Năng lượng của 1 phôtôn là: 
[image: image53.wmf]18
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 = 3,3733.10-19 J.
Giá trị của λ là: λ = 
[image: image54.wmf]hc
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 = 589 nm.
Top of Form

Câu 30: Chọn đáp án A.
Số hạt nhân urani trong 1 kg urani là: N = 
[image: image55.wmf]2324
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 hạt.
Năng lượng tỏa ra khi phân hạch hết 1 kg urani là: 2,563.1024.200 = 5,12.1026 MeV.
Câu 31: Chọn đáp án A.
Khi L = 5 dB thì I = a => 10log
[image: image56.wmf]0
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Câu 32: Chọn đáp án C.
Do E cùng pha với B => E = E0cos
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 E0 > 0.
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Từ hình vẽ => Thời điểm cần tìm là: 
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Câu 33: Chọn đáp án C.
Thế năng gấp 3 lần động năng khi 
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Khoảng thời gian ngắn nhất giữa 2 lần khi vật đi quanh biên.
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Từ hình vẽ => 
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Ta có: 
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Vậy x = 4cos(4πt - π/2) cm.

Câu 34: Chọn đáp án B.

Đặt φ1 = ω1t + φ01 => 
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Suy ra φ1 = 2πt - π/6, mà hai vật xuất phát cùng 1 vị trí và biên độ bằng nhau.
=> Pha ban đầu của φ2 là φ02 = π/6 (không thể là -π/6 do φ2 > 0 khi t = 0).
Đặt φ2 = ω2t + φ02 => 
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  => ω2 = 2π = ω1 => T1 = T2 = T = 1 s.
Do ban đầu hai vật có cùng vị trí xuất phát nên cứ sau khoảng thời gian T/2 hai vật sẽ lại gặp nhau. Hai vị trí gặp nhau biểu diễn như hình vẽ.
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Sau mỗi chu kì, hai vật gặp nhau là 2 lần.
=> Sau 1009T gặp nhau 2018 lần, hai vật về lại vị trí như lúc xuất phát.
Khi x1 đến vị trí tiếp theo như hình thì là lần 2019 gặp nhau.
Từ hình vẽ suy ra thời gian cần tìm là: 1009T + T/2 = 1009,5 s.
Câu 35: Chọn đáp án A.
Bước sóng: λ = v/f = 3 cm.
Xét 
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=> Các dãy cực đại có bậc cao nhất là 6.
Xét điểm M thuộc dãy cực đại, đặt OH = x (H là hình chiếu M lên AB).
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Khi đó ta có:
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Xét MA - MB = kλ = 3k, ứng với k = 1, 2, 3 ta đều giải ra được nghiệm x; còn với k = 4, 5, 6 thì không giải ra được nghiệm x.
=> Ngoài điểm O, mỗi bên có 3 điểm trên D dao động với biên độ cực đại.
Xem hình vẽ bên.

Câu 36: Chọn đáp án A.
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Hao phí ban đầu là: DP1 = 20%Pphát => hao phí lúc sau là ΔP2 = 5%Pphát với Pphát = P.
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Coi ΔU1 = 1 V => ΔU2 = 0,5 V, điện áp trạm phát ban đầu U1, lúc sau U2.
Ban đầu, H = 0,8 => 
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Lúc sau, H = 0,95 => 
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22222

2...0,812,28

tttt

UUUUUV

Þ=+D+D=


Từ đó ta có:  n = 
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Câu 37: Chọn đáp án C.
Để ý 4 đáp án ta thấy ngay 440 nm < λ < 660 nm (1).
Ta có: k1λ1 = k2λ2 = k3λ3 với λ1 = 440 nm, λ3 = 660 nm, λ2 = λ.
Suy ra: 
[image: image78.wmf]3
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 kết hợp với (1) => Chọn k1 = 6, k3 = 4 => k2 = 5 (Do k1 > k2 > k3).
Để ý là ở đây chỉ có đúng 3 bức xạ cho vân sáng nên ta mới chọn được k1 và k3 như vậy.
Suy ra: 6.440 = 5.λ2 => λ2 = 528 nm.

Câu 38: Chọn đáp án D.
Độ nén của lò xo ban đầu là: Δλ = 
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 = 10 cm.
Khi ngừng tác dụng đột ngột, vị trí cân bằng của hệ là vị trí lò xo nén đoạn: 
[image: image80.wmf]2
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 = 4 cm.
=> Vật m2 sau đó dao động điều hòa với biên độ A = 10 - 4 = 6 cm.
Phương trình cân bằng cho vật m1 là:
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Để Nmin thì 
[image: image82.wmf]dh
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 ngược chiều với 
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 hướng lên và cực đại => Lò xo giãn cực đại.
Áp lực do khối lượng m1 tác dụng lên mặt sàn ở dưới sẽ là nhỏ nhất khi m2 lên đến biên trên.
Khi đó lò xo giãn một đoạn là Δλ = 2 cm => Nmin = m1g - kΔλ = 40 - 1600.0,02 = 8 N.

Câu 39: Chọn đáp án D.
Ta có: V1 + V2 + V3 = 
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Xét f(ZC) với ZC > 0, có 
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Khảo sát hàm f(ZC) ta có được max tại ZC = 
[image: image86.wmf]400

3

 => Giá trị cực đại cần tìm là 
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Ngoài ra có thể dùng phương pháp tìm cực trị bằng toán học.
Câu 40: Chọn đáp án C.
Phương trình phản ứng: 
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Bảo toàn động lượng cho ta: 
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Với pX1 = pX2 = pX, vp = 4vX => mpvp = mXvX.
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